	TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 18 tháng 12 năm 2023




	THỨ
	TIẾT
	9A
(Thanh)
	9B
(T Long)
	9C
(Giang)
	8A
(Nguyên)
	8B
(Yen)
	8C
(Hường)
	7A
(P.Tuyết)
	7B
(Ngọc)
	7C
(Thi Thảo)
	6A
(Quý)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Địa - Phu
	NNgữ - Ngọc
	Toán - Thu Thảo
	KHTN - Thanh
	Sử - T Long
	KHTN - P.Huệ
	Văn - P.Tuyết
	Nhạc - Đ.Cường
	GDTC - Thùy Dung
	HDTN-HN - Tú

	
	3
	Sinh - Tú
	Nhạc - Đ.Cường
	Thể - Thùy Dung
	GDCD - Thu Thảo
	CN - Liên
	Văn - Yen
	NNgữ - Nguyên
	HDTN-HN - Ha
	MT - Quý
	Văn - P.Tuyết

	
	4
	NNgữ - Ngọc
	Toán - Thu Thảo
	Văn - Giang
	Sử - T Long
	HDTN-HN - Yen
	Toán - Hường
	KHTN - Tú
	CN - Liên
	KHTN - Thanh
	KHTN - P.Huệ

	
	5
	Văn - Yen
	Sử - T Long
	Địa - Phu
	CN - Liên
	Toán - Hường
	NNgữ - Ngọc
	KHTN - Tú
	KHTN - Thanh
	Toán - Thu Thảo
	KHTN - P.Huệ

	3
	1
	Hoá - Thanh
	Văn - Giang
	Nhạc - Đ.Cường
	CN - Liên
	KHTN - P.Huệ
	GDTC - Thùy Dung
	GDDP - Phu
	NNgữ - Ngọc
	Toán - Thu Thảo
	GDTC - Trang

	
	2
	Tin - T.Cường
	Văn - Giang
	Toán - Thu Thảo
	Văn - Thi Thảo
	GDTC - Thùy Dung
	CN - Liên
	Nhạc - Đ.Cường
	LS -DL - Phu
	KHTN - Thanh
	KHTN - P.Huệ

	
	3
	Lý - Tuan
	CN - Liên
	Văn - Giang
	GDTC - Thùy Dung
	Địa - Phu
	KHTN - P.Huệ
	Tin - T.Cường
	GDCD - Ngọc
	KHTN - Thanh
	GDCD - Thi Thảo

	
	4
	Toán - Thu Thảo
	Lý - Tuan
	Văn - Giang
	Địa - Phu
	Nhạc - Đ.Cường
	NNgữ - Ngọc
	CN - Liên
	KHTN - Thanh
	Văn - Thi Thảo
	Tin - T.Cường

	
	5
	GDCD - Thu Thảo
	Địa - Phu
	Lý - Tuan
	Nhạc - Đ.Cường
	Tin - T.Cường
	NNgữ - Ngọc
	GDTC - Thùy Dung
	Văn - Mỹ
	Văn - Thi Thảo
	CN - Liên

	4
	1
	Văn - Yen
	Sinh - Tú
	Hoá - P.Huệ
	NNgữ - Nguyên
	Toán - Hường
	Sử - T Long
	Toán - Dư
	MT - Quý
	GDTC - Thùy Dung
	LS -DL - Tư

	
	2
	Văn - Yen
	Hoá - P.Huệ
	Tin - T.Cường
	NNgữ - Nguyên
	Toán - Hường
	GDDP - Quý
	KHTN - Tú
	GDTC - Thùy Dung
	LS -DL - Tư
	NNgữ - Ha

	
	3
	Thể - Thùy Dung
	Tin - T.Cường
	Sử - T Long
	GDDP - Quý
	NNgữ - Ha
	Toán - Hường
	Văn - P.Tuyết
	Văn - Mỹ
	NNgữ - Nguyên
	Toán - Dư

	
	4
	Sử - T Long
	Thể - Thùy Dung
	Sinh - Tú
	Toán - Hường
	Văn - Yen
	KHTN - P.Huệ
	MT - Quý
	Tin - T.Cường
	NNgữ - Nguyên
	Văn - P.Tuyết

	
	5
	
	
	
	Sử - T Long
	Văn - Yen
	GDCD - Quý
	
	
	
	

	5
	1
	Sinh - Tú
	NNgữ - Ngọc
	Toán - Thu Thảo
	KHTN - Thanh
	CN - Liên
	MT - Quý
	Toán - Dư
	GDDP - Phu
	Văn - Thi Thảo
	Nhạc - Đ.Cường

	
	2
	Toán - Thu Thảo
	Tin - T.Cường
	Văn - Giang
	KHTN - Thanh
	GDDP - Quý
	CN - Liên
	Toán - Dư
	NNgữ - Ngọc
	GDDP - Phu
	GDDP - Đ.Cường

	
	3
	Địa - Phu
	Văn - Giang
	CN - Liên
	Văn - Thi Thảo
	MT - Quý
	Sử - T Long
	KHTN - Tú
	KHTN - Thanh
	GDCD - Ngọc
	GDTC - Trang

	
	4
	CN - Liên
	Văn - Giang
	NNgữ - Ngọc
	Văn - Thi Thảo
	GDCD - Quý
	Nhạc - Đ.Cường
	LS -DL - T Long
	LS -DL - Phu
	Toán - Thu Thảo
	LS -DL - Tư

	
	5
	Hoá - Thanh
	Toán - Thu Thảo
	Tin - T.Cường
	MT - Quý
	Sử - T Long
	HDTN-HN - Thi Thảo
	GDCD - Tư
	LS -DL - Phu
	CN - Liên
	Toán - Dư

	6
	1
	Lý - Tuan
	Toán - Thu Thảo
	GDCD - Đ.Cường
	GDTC - Thùy Dung
	NNgữ - Ha
	Văn - Yen
	NNgữ - Nguyên
	Toán - Dư
	LS -DL - Tư
	KHTN - P.Huệ

	
	2
	Nhạc - Đ.Cường
	Thể - Thùy Dung
	Lý - Tuan
	Tin - T.Cường
	Toán - Hường
	Văn - Yen
	NNgữ - Nguyên
	Toán - Dư
	LS -DL - Tư
	NNgữ - Ha

	
	3
	Tin - T.Cường
	Lý - Tuan
	Toán - Thu Thảo
	NNgữ - Nguyên
	KHTN - P.Huệ
	Toán - Hường
	GDTC - Thùy Dung
	Văn - Mỹ
	Nhạc - Đ.Cường
	Văn - P.Tuyết

	
	4
	Văn - Yen
	GDCD - Đ.Cường
	Sinh - Tú
	Toán - Hường
	KHTN - P.Huệ
	GDTC - Thùy Dung
	Văn - P.Tuyết
	Văn - Mỹ
	Tin - T.Cường
	Toán - Dư

	
	5
	Toán - Thu Thảo
	Sinh - Tú
	Hoá - P.Huệ
	Toán - Hường
	Văn - Yen
	Tin - T.Cường
	Văn - P.Tuyết
	GDTC - Thùy Dung
	HDTN-HN - Ha
	LS -DL - Tư

	7
	1
	Văn - Yen
	Toán - Thu Thảo
	Thể - Thùy Dung
	Toán - Hường
	KHTN - P.Huệ
	Địa - Phu
	Toán - Dư
	NNgữ - Ngọc
	KHTN - Thanh
	NNgữ - Ha

	
	2
	Thể - Thùy Dung
	Địa - Phu
	NNgữ - Ngọc
	Văn - Thi Thảo
	NNgữ - Ha
	Văn - Yen
	LS -DL - T Long
	KHTN - Thanh
	Toán - Thu Thảo
	Toán - Dư

	
	3
	NNgữ - Ngọc
	Hoá - P.Huệ
	Văn - Giang
	KHTN - Thanh
	GDTC - Thùy Dung
	Toán - Hường
	LS -DL - T Long
	Toán - Dư
	Văn - Thi Thảo
	Văn - P.Tuyết

	
	4
	Toán - Thu Thảo
	Văn - Giang
	Địa - Phu
	HDTN-HN - Thi Thảo
	Văn - Yen
	KHTN - P.Huệ
	HDTN-HN - Ha
	Toán - Dư
	NNgữ - Nguyên
	MT - Quý

	
	5
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN


	TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 18 tháng 12 năm 2023





	THỨ
	TIẾT
	6B
(Liên)
	6C
(Ha)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NNgữ - Ha
	CN - Liên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	LS -DL - Tư
	KHTN - P.Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - P.Tuyết
	NNgữ - Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	MT - Quý
	Văn - P.Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tin - T.Cường
	Toán - Dư
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDTC - Trang
	Toán - Dư
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDDP - Đ.Cường
	GDTC - Trang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - Dư
	KHTN - P.Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Toán - Dư
	KHTN - P.Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	NNgữ - Ha
	Văn - P.Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - P.Tuyết
	Toán - Dư
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	HDTN-HN - Tú
	KHTN - P.Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - Dư
	NNgữ - Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	LS -DL - Tư
	LS -DL - T Long
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDTC - Trang
	LS -DL - T Long
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - Dư
	GDDP - Đ.Cường
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	KHTN - Tú
	Tin - T.Cường
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	KHTN - Tú
	Nhạc - Đ.Cường
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - P.Tuyết
	HDTN-HN - Tú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	KHTN - Tú
	Văn - P.Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	KHTN - Tú
	Toán - Dư
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	LS -DL - Tư
	NNgữ - Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Nhạc - Đ.Cường
	GDCD - Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	GDCD - Nguyên
	GDTC - Trang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CN - Liên
	Văn - P.Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NNgữ - Ha
	MT - Quý
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - P.Tuyết
	LS -DL - T Long
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL - GVCN
	SHL - GVCN
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TRƯ ? NG LƯƠNG TH ?  VINH   Năm h ? c 2023  -   2024   H ? c k ?  1  TH ? I KHOÁ BI ? U  S ?  3  

BU ? I SÁNG  Th ? c hi ? n t ?  ngày 18 tháng 12 năm 2023  

   

TH ?  TI ? T  9A   (Thanh)  9B   (T Long)  9C   (Giang)  8A   (Nguyên)  8B   (Yen)  8C   (Hư ? ng)  7A   (P.Tuy ? t)  7B   (Ng ? c)  7C   (Thi Th ? o)  6A   (Quý)  

2  1  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  Chào c ?  

2  Đ ? a  -   Phu  NNg ?   -   Ng ? c  Toán  -   Thu Th ? o  KHTN  -   Thanh  S ?   -   T Long  KHTN  -   P.Hu ?  Văn  -   P.Tuy ? t  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  GDTC  -   Thùy Dung  HDTN - HN  -   Tú  

3  Sinh  -   Tú  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  Th ?   -   Thùy Dung  GDCD  -   Thu Th ? o  CN  -   Liên  Văn  -   Yen  NNg ?   -   Nguyên  HDTN - HN  -   Ha  MT  -   Quý  Văn  -   P.Tuy ? t  

4  NNg ?   -   Ng ? c  Toán  -   Thu Th ? o  Văn  -   Giang  S ?   -   T Long  HDTN - HN  -   Yen  Toán  -   Hư ? ng  KHTN  -   Tú  CN  -   Liên  KHTN  -   Thanh  KHTN  -   P.Hu ?  

5  Văn  -   Yen  S ?   -   T Long  Đ ? a  -   Phu  CN  -   Liên  Toán  -   Hư ? ng  NNg ?   -   Ng ? c  KHTN  -   Tú  KHTN  -   Thanh  Toán  -   Thu Th ? o  KHTN  -   P.Hu ?  

3  1  Hoá  -   Thanh  Văn  -   Giang  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  CN  -   Liên  KHTN  -   P.Hu ?  GDTC  -   Thùy Dung  GDDP  -   Phu  NNg ?   -   Ng ? c  Toán  -   Thu Th ? o  GDTC  -   Trang  

2  Tin  -   T.Cư ? ng  Văn  -   Giang  Toán  -   Thu Th ? o  Văn  -   Thi Th ? o  GDTC  -   Thùy Dung  CN  -   Liên  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  LS  - DL  -   Phu  KHTN  -   Thanh  KHTN  -   P.Hu ?  

3  Lý  -   Tuan  CN  -   Liên  Văn  -   Giang  GDTC  -   Thùy Dung  Đ ? a  -   Phu  KHTN  -   P.Hu ?  Tin  -   T.Cư ? ng  GDCD  -   Ng ? c  KHTN  -   Thanh  GDCD  -   Thi Th ? o  

4  Toán  -   Thu Th ? o  Lý  -   Tuan  Văn  -   Giang  Đ ? a  -   Phu  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  NNg ?   -   Ng ? c  CN  -   Liên  KHTN  -   Thanh  Văn  -   Thi Th ? o  Tin  -   T.Cư ? ng  

5  GDCD  -   Thu Th ? o  Đ ? a  -   Phu  Lý  -   Tuan  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  Tin  -   T.Cư ? ng  NNg ?   -   Ng ? c  GDTC  -   Thùy Dung  Văn  -   M ?  Văn  -   Thi Th ? o  CN  -   Liên  

4  1  Văn  -   Yen  Sinh  -   Tú  Hoá  -   P.Hu ?  NNg ?   -   Nguyên  Toán  -   Hư ? ng  S ?   -   T Long  Toán  -   Dư  MT  -   Quý  GDTC  -   Thùy Dung  LS  - DL  -   Tư  

2  Văn  -   Yen  Hoá  -   P.Hu ?  Tin  -   T.Cư ? ng  NNg ?   -   Nguyên  Toán  -   Hư ? ng  GDDP  -   Quý  KHTN  -   Tú  GDTC  -   Thùy Dung  LS  - DL  -   Tư  NNg ?   -   Ha  

3  Th ?   -   Thùy Dung  Tin  -   T.Cư ? ng  S ?   -   T Long  GDDP  -   Quý  NNg ?   -   Ha  Toán  -   Hư ? ng  Văn  -   P.Tuy ? t  Văn  -   M ?  NNg ?   -   Nguyên  Toán  -   Dư  

4  S ?   -   T Long  Th ?   -   Thùy Dung  Sinh  -   Tú  Toán  -   Hư ? ng  Văn  -   Yen  KHTN  -   P.Hu ?  MT  -   Quý  Tin  -   T.Cư ? ng  NNg ?   -   Nguyên  Văn  -   P.Tuy ? t  

5     S ?   -   T Long  Văn  -   Yen  GDCD  -   Quý      

5  1  Sinh  -   Tú  NNg ?   -   Ng ? c  Toán  -   Thu Th ? o  KHTN  -   Thanh  CN  -   Liên  MT  -   Quý  Toán  -   Dư  GDDP  -   Phu  Văn  -   Thi Th ? o  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  

2  Toán  -   Thu Th ? o  Tin  -   T.Cư ? ng  Văn  -   Giang  KHTN  -   Thanh  GDDP  -   Quý  CN  -   Liên  Toán  -   Dư  NNg ?   -   Ng ? c  GDDP  -   Phu  GDDP  -   Đ.Cư ? ng  

3  Đ ? a  -   Phu  Văn  -   Giang  CN  -   Liên  Văn  -   Thi Th ? o  MT  -   Quý  S ?   -   T Long  KHTN  -   Tú  KHTN  -   Thanh  GDCD  -   Ng ? c  GDTC  -   Trang  

4  CN  -   Liên  Văn  -   Giang  NNg ?   -   Ng ? c  Văn  -   Thi Th ? o  GDCD  -   Quý  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  LS  - DL  -   T Long  LS  - DL  -   Phu  Toán  -   Thu Th ? o  LS  - DL  -   Tư  

5  Hoá  -   Thanh  Toán  -   Thu Th ? o  Tin  -   T.Cư ? ng  MT  -   Quý  S ?   -   T Long  HDTN - HN  -   Thi  Th ? o  GDCD  -   Tư  LS  - DL  -   Phu  CN  -   Liên  Toán  -   Dư  

6  1  Lý  -   Tuan  Toán  -   Thu Th ? o  GDCD  -   Đ.Cư ? ng  GDTC  -   Thùy Dung  NNg ?   -   Ha  Văn  -   Yen  NNg ?   -   Nguyên  Toán  -   Dư  LS  - DL  -   Tư  KHTN  -   P.Hu ?  

2  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  Th ?   -   Thùy Dung  Lý  -   Tuan  Tin  -   T.Cư ? ng  Toán  -   Hư ? ng  Văn  -   Yen  NNg ?   -   Nguyên  Toán  -   Dư  LS  - DL  -   Tư  NNg ?   -   Ha  

3  Tin  -   T.Cư ? ng  Lý  -   Tuan  Toán  -   Thu Th ? o  NNg ?   -   Nguyên  KHTN  -   P.Hu ?  Toán  -   Hư ? ng  GDTC  -   Thùy Dung  Văn  -   M ?  Nh ? c  -   Đ.Cư ? ng  Văn  -   P.Tuy ? t  

4  Văn  -   Yen  GDCD  -   Đ.Cư ? ng  Sinh  -   Tú  Toán  -   Hư ? ng  KHTN  -   P.Hu ?  GDTC  -   Thùy Dung  Văn  -   P.Tuy ? t  Văn  -   M ?  Tin  -   T.Cư ? ng  Toán  -   Dư  

5  Toán  -   Thu Th ? o  Sinh  -   Tú  Hoá  -   P.Hu ?  Toán  -   Hư ? ng  Văn  -   Yen  Tin  -   T.Cư ? ng  Văn  -   P.Tuy ? t  GDTC  -   Thùy Dung  HDTN - HN  -   Ha  LS  - DL  -   Tư  

7  1  Văn  -   Yen  Toán  -   Thu Th ? o  Th ?   -   Thùy Dung  Toán  -   Hư ? ng  KHTN  -   P.Hu ?  Đ ? a  -   Phu  Toán  -   Dư  NNg ?   -   Ng ? c  KHTN  -   Thanh  NNg ?   -   Ha  

2  Th ?   -   Thùy Dung  Đ ? a  -   Phu  NNg ?   -   Ng ? c  Văn  -   Thi Th ? o  NNg ?   -   Ha  Văn  -   Yen  LS  - DL  -   T Long  KHTN  -   Thanh  Toán  -   Thu Th ? o  Toán  -   Dư  

3  NNg ?   -   Ng ? c  Hoá  -   P.Hu ?  Văn  -   Giang  KHTN  -   Thanh  GDTC  -   Thùy Dung  Toán  -   Hư ? ng  LS  - DL  -   T Long  Toán  -   Dư  Văn  -   Thi Th ? o  Văn  -   P.Tuy ? t  

4  Toán  -   Thu Th ? o  Văn  -   Giang  Đ ? a  -   Phu  HDTN - HN  -   Thi  Th ? o  Văn  -   Yen  KHTN  -   P.Hu ?  HDTN - HN  -   Ha  Toán  -   Dư  NNg ?   -   Nguyên  MT  -   Quý  

5  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  SHL  -   GVCN  

